
Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 6E 6G 6H 9A 9B 9C 9D 9E

0
CHÀO CỜ + 

HĐTN
CHÀO CỜ + 

HĐTN
CHÀO CỜ + 

HĐTN
CHÀO CỜ + 

HĐTN
CHÀO CỜ + 

HĐTN
CHÀO CỜ + 

HĐTN
CHÀO CỜ + 

HĐTN
CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ

1 ĐỊA - C.Hiên MT - C.Hà
VĂN - 
C.Uyên

LÝ - 
C.NHuyền

TOÁN - T. 
HVương

TOÁN - 
C.Đến

ANH - 
C.Linh

VĂN - 
C.Phượng

ANH - 
C.Hạnh

SINH - 
C.Thuận

VĂN - C.P 
Thúy

SỬ - T.Hiếu

2
VĂN - 

C.NgHuyền
ANH - 
C.Linh

VĂN - 
C.Uyên

TOÁN - T. 
HVương

VĂN - C.T 
Thúy

TOÁN - 
C.Đến

ÂN - C.Hà
SINH - 

C.Thuận
VĂN - 

C.Phượng
GDCD - C 

Lê
VĂN - C.P 

Thúy
LÝ - 

C.NHuyền

3
VĂN - 

C.NgHuyền
ANH - 
C.Linh

TOÁN - 
C.Vinh

ÂN - C.Hà ĐỊA - C.Hiên
SINH - 

C.Thuận
SỬ - T.Hiếu

ANH - 
C.Hạnh

VĂN - 
C.Phượng

TOÁN - 
C.Đến

LÝ - 
C.NHuyền

VĂN - C.P 
Thúy

4
TOÁN - 
C.Vinh

VĂN - 
C.NgHuyền

ÂN - C.Hà ĐỊA - C.Hiên
TOÁN - T. 
HVương

VĂN - C.T 
Thúy

VĂN - 
C.Phượng

CNghệ - 
C.NHuyền

ANH - 
C.Hạnh

TOÁN - 
C.Đến

SỬ - T.Hiếu
SINH - 

C.Thuận

5
LÝ - 

C.NHuyền
SINH - 

C.Thuận
ĐỊA - C.Hiên

ANH - 
C.Linh

TOÁN - 
C.Đến

1
ANH - 
C.Khuê

TIN - C. 
Kiều

CNghệ - 
C.Trang

ANH - C.Lan
ANH - 
C.Linh

ĐỊA - 
C.Thủy

SỬ - T.Hiếu
HÓA - 
C.Trinh

VĂN - 
C.Phượng

TOÁN - 
C.Đến

ĐỊA - C.Hiên
MT - 

T.TVương

2 SỬ - T.Hiếu
CNghệ - 
C.Trang

TIN - C. 
Kiều

ANH - C.Lan
VĂN - C.T 

Thúy
ANH - 
C.Khuê

MT - 
T.TVương

ĐỊA - C.Hiên
TOÁN - 
C.Hiệp

VĂN - 
C.Phượng

ANH - 
C.Linh

TOÁN - 
C.Đến

3
GDCD - 
T.Hiếu

TOÁN - 
C.Vinh

ANH - 
T.Nhựt

MT - 
T.TVương

VĂN - C.T 
Thúy

TIN - C. 
Kiều

ĐỊA - 
C.Thủy

VĂN - 
C.Phượng

TOÁN - 
C.Hiệp

HÓA - 
C.Trinh

TOÁN - 
C.Đến

ĐỊA - C.Hiên

4
TIN - 

T.Thuận
TOÁN - 
C.Vinh

SỬ - C.Tba
CNghệ - 
C.Trang

TIN - C. 
Kiều

VĂN - C.T 
Thúy

ANH - 
C.Linh

TOÁN - 
C.Hiệp

ĐỊA - C.Hiên
LÝ - C. 
Quyên

TOÁN - 
C.Đến

HÓA - 
C.Trinh

5
TOÁN - 
C.Vinh

SỬ - C.Tba
ANH - 
T.Nhựt

TIN - C. 
Kiều

ANH - 
C.Linh

CNghệ - 
C.Trang

TIN - 
T.Thuận

TOÁN - 
C.Hiệp

LÝ - C. 
Quyên

VĂN - 
C.Phượng

HÓA - 
C.Trinh

TOÁN - 
C.Đến

1
LÝ - C. 
Quyên

VĂN - 
C.NgHuyền

VĂN - 
C.Uyên

SINH - C.Tr 
Hồng

GDCD - C H 
Thúy

ANH - 
C.Khuê

HÓA - T. 
Toàn

MT - 
T.TVương

GDCD - C 
Lê

TOÁN - 
C.Đến

LÝ - 
C.NHuyền

ANH - T.Hội

2
ANH - 
C.Khuê

SINH - C.Tr 
Hồng

VĂN - 
C.Uyên

SỬ - C.Tba
MT - 

T.TVương
GDCD - C H 

Thúy
VĂN - 

C.Phượng
LÝ - 

C.NHuyền
LÝ - C. 
Quyên

SỬ - T.Hiếu
TOÁN - 
C.Đến

ANH - T.Hội

3
ANH - 
C.Khuê

VĂN - 
C.NgHuyền

HÓA - T. 
Toàn

VĂN - 
C.Uyên

SINH - C.Tr 
Hồng

SỬ - C.Tba
TOÁN - 
C.Đến

VĂN - 
C.Phượng

HÓA - 
C.Trinh

ANH - T.Hội
GDCD - C 

Lê
CNghệ - 

C.NHuyền

4
TOÁN - 
C.Vinh

LÝ - C. 
Quyên

SINH - C.Tr 
Hồng

HÓA - T. 
Toàn

SỬ - C.Tba
ANH - 
C.Khuê

TOÁN - 
C.Đến

SỬ - T.Hiếu
VĂN - 

C.Phượng
MT - 

T.TVương
CNghệ - 

C.NHuyền
HÓA - 
C.Trinh

5
SINH - C.Tr 
Hồng

SỬ - C.Tba
TOÁN - 
C.Vinh

VĂN - 
C.Uyên

HÓA - T. 
Toàn

TOÁN - 
C.Đến

VĂN - 
C.Phượng

HÓA - 
C.Trinh

SỬ - T.Hiếu
LÝ - C. 
Quyên

MT - 
T.TVương

LÝ - 
C.NHuyền

1

5

1
SINH - C.Tr 

Hồng
HÓA - T. 

Toàn
TOÁN - 
C.Vinh

VĂN - 
C.Uyên

SỬ - C.Tba
SINH - 

C.Thuận
CNghệ - 
C.Trang

TOÁN - 
C.Hiệp

VĂN - 
C.Phượng

ĐỊA - C.Hiên
TOÁN - 
C.Đến

ANH - T.Hội

2
HÓA - T. 

Toàn
SINH - C.Tr 

Hồng
TOÁN - 
C.Vinh

VĂN - 
C.Uyên

TOÁN - T. 
HVương

SỬ - C.Tba
VĂN - 

C.Phượng
SINH - 

C.Thuận
TOÁN - 
C.Hiệp

ANH - T.Hội
VĂN - C.P 

Thúy
TOÁN - 
C.Đến

3 ÂN - C.Hà
TOÁN - 
C.Vinh

SINH - C.Tr 
Hồng

TOÁN - T. 
HVương

CNghệ - 
C.Trang

TOÁN - 
C.Đến

SINH - 
C.Thuận

VĂN - 
C.Phượng

MT - 
T.TVương

ANH - T.Hội ĐỊA - C.Hiên
VĂN - C.P 

Thúy

4
CNghệ - 
C.Trang

TOÁN - 
C.Vinh

SỬ - C.Tba
SINH - C.Tr 

Hồng
ÂN - C.Hà

HÓA - T. 
Toàn

TOÁN - 
C.Đến

TOÁN - 
C.Hiệp

ĐỊA - C.Hiên
VĂN - 

C.Phượng
SINH - 

C.Thuận
VĂN - C.P 

Thúy

5
TOÁN - 
C.Vinh

ÂN - C.Hà
ANH - 
T.Nhựt

SỬ - C.Tba
SINH - C.Tr 

Hồng
MT - 

T.TVương
TOÁN - 
C.Đến

ĐỊA - C.Hiên
TOÁN - 
C.Hiệp

VĂN - 
C.Phượng

VĂN - C.P 
Thúy

SINH - 
C.Thuận

1 SỬ - T.Hiếu
VĂN - 

C.NgHuyền
MT - C.Hà

GDCD - C. 
Lê

TOÁN - T. 
HVương

VĂN - C.T 
Thúy

ANH - 
C.Linh

ANH - 
C.Hạnh

CNghệ - 
C.NHuyền

HÓA - 
C.Trinh

SINH - 
C.Thuận

VĂN - C.P 
Thúy

2
VĂN - 

C.NgHuyền
ĐỊA - C.Hiên

LÝ - 
C.NHuyền

ANH - C.Lan
ANH - 
C.Linh

VĂN - C.T 
Thúy

LÝ - C. Hoa
GDCD - C 

Lê
SINH - 

C.Thuận
VĂN - 

C.Phượng
HÓA - 
C.Trinh

VĂN - C.P 
Thúy

3 MT - C.Hà
GDCD - 
T.Hiếu

GDCD - C. 
Lê

TOÁN - T. 
HVương

VĂN - C.T 
Thúy

LÝ - C. Hoa
SINH - 

C.Thuận
VĂN - 

C.Phượng
ANH - 
C.Hạnh

CNghệ - 
C.NHuyền

ANH - 
C.Linh

ĐỊA - C.Hiên

4
VĂN - 

C.NgHuyền
ANH - 
C.Linh

ĐỊA - C.Hiên
TOÁN - T. 
HVương

LÝ - 
C.NHuyền

ÂN - C.Hà
GDCD - C H 

Thúy
ANH - 
C.Hạnh

HÓA - 
C.Trinh

SINH - 
C.Thuận

VĂN - C.P 
Thúy

GDCD - C 
Lê

5
SHL - C Ng 

Huyền
SHL - C Linh SHL - C Hà

SHL - T 
Vương

SHL - C H 
Thúy

SHL - C T 
Thúy

SHL - C Hoa
SHL - C 
Thuận

SHL - C 
Hạnh 

SHL - C N 
Hiên

SHL - C N 
Huyền

SHL - C P 
Thúy

6
HĐTN - C Ng 

Huyền
HĐTN - C 

Linh
HĐTN - C Hà

HĐTN - T 
Vương

HĐTN - C H 
Thúy

HĐTN - C T 
Thúy

HĐTN - C 
Hoa

Thứ 7

* Lưu ý đối với Khối 6: Môn Lý - Hóa - Sinh là môn KHTN
                                        Môn Lịch sử - Địa lý là môn LS - ĐL

                                                    Môn : Âm nhạc - Mỹ thuật là môn Nghệ thuật

PHÒNG GD&ĐT TP QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THCS CHÁNH LỘ

NGHỈ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

HỌP
HĐNGLL (TUẦN CHẴN)

Thứ 6

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I BUỔI SÁNG
NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ tuần 09 ngày 31/10/2022 

Thứ 5


